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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
                             ___________ 

Bản án số: 26/2019/HSST 

             Ngày: 18-6-2019 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
                             _____________________________ 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

     hành phần Hộ  đồng xé  xử sơ  hẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiên 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Sinh 

Hội thẩm nhân dân: 

       Ông Lê Huy Toàn  

       Ông Nguyễn Đình Tùng  

       Ông Phan Văn Minh 

 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Trà My – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Gia 

Lai . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thanh Hòa- Kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 18/6/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, công khai xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 22/2019/TLST-HS ngày 26/4/2019 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 122 /2019/QĐXXST-HS ngày 03/6/2019 đối với bị cáo 

sau: 

Nguyễn Đức N. Tên gọi khác: Đen. Sinh ngày 12/6/1991, tại huyện K’Bang, 

tỉnh Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: thôn 1, xã s, huyện K, tỉnh Gia Lai. Quốc tịch: Việt 

Nam. Dân tộc: Bana. Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: làm 

nông.Con ông Nguyễn Đức M; con bà Đinh Thị Q (đã chết); bị cáo có vợ là Hồ Thị 

Tuyết Th (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2016. Tiền án, tiền sự:  không. Nhân thân: 

Ngày 22/8/2013 bị tòa án nhân dân huyện K xử phạt 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện K, tháng 9/2013 chấp hành xong 

hình phạt về địa phương cư trú. Bị cáo bị bắt ngày 14/10/2018, đang bị tạm giam tại 

trại Tạm giam công an tỉnh Gia Lai; có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Cao Thị Mi Sa là Trợ giúp viên pháp lý của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai. Có mặt 

* Bị hại: 
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 - Anh Đinh Xuân Th, sinh năm 1985 

Trú tại: Tổ dân phố 2, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

.* Người làm chứng:  

- Anh Đinh X, sinh năm 1998 

- Anh Đinh Văn H, sinh năm 2000 

Cùng trú tại: Làng Hà N, xã S, huyện K, tỉnh Gia Lai. Đều vắng mặt 

- Anh Đinh B, sinh năm 1985 

Trú tại: Làng Kon L, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt 

- Anh Đinh Ng, sinh năm 1982 

Trú tại: Thôn 9, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

- Anh Trần Quốc T, sinh năm 1995 

Trú tại: Thôn 1, xã S, huyện K, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các  à  l ệu có  rong hồ sơ vụ án và d ễn b ến  ạ  ph ên  òa, nộ  

dung vụ án được  óm  ắ  như sau: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 13/10/2018, Nguyễn Đức N rủ Đinh H đến nhà ông 

Nguyễn Đức M ăn giỗ và uống rượu. Khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày Đinh Văn H 

điều khiển xe mô tô Sirius màu sơn trắng xanh không biển kiểm soát chở Đinh Thị H 

và Đinh Thị Kh đến nhà N chơi, để xe mô tô ở sân và ra trước nhà anh S đối diện nhà 

của N đứng chơi điện thoại. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Đức N về 

nhà gặp nhóm của H, Kh và Hi nên cùng đứng chơi, nói chuyện. Vừa lúc này anh 

Nguyễn Thọ H điều khiển xe đến trước cổng nhà anh S. Do nghi ngờ trước đây anh H 

lấy cưa của mình nên N lại núm cổ áo anh H, thì anh H vùng ra được và bỏ chạy về 

nhà. Lúc này Công an xã S nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc 

đánh nhau gây mất trật tự công cộng tại cổng làng H. Tổ công tác gồm anh Trần Quốc 

T, anh Đinh Xuân Th đến xác minh, giải quyết vụ việc và yêu cầu nhóm của N đi về. 

Khi đến trước cổng nhà N thấy có chiếc xe máy màu sơn trắng xanh không gắn biển 

kiểm soát. Anh Th hỏi xe của ai và yêu cầu kiểm tra thì Nguyễn Đức N nhận là xe 

mượn của bạn. Qua kiểm tra thì phát hiện chiếc xe máy đã độ chế ống pô xe nổ to gây 

ồn ào và thường xuyên vi phạm giao thông trên địa bàn xã nhưng chưa bắt giữ được. 

Anh Th gọi điện cho anh Bùi Tiến D (trưởng công an xã) đến tạm giữ đưa chiếc xe 

máy về xã để kiểm tra và xác minh. Khi tổ công tác đưa chiếc xe vi phạm về trụ sở 

Ủy ban nhân dân xã S thì Nguyễn Đức N chạy bộ đến đứng trước cổng Ủy ban xã S 

rung cổng, kêu khóc xin Công an xã trả lại xe máy nhưng không được giải quyết. 

Đến khoảng 21 giờ 00 phút cùng ngày, nghe ồn ào nên anh T ra cổng khuyên 

ngăn N đi về hôm sau đến giải quyết nhưng N không chịu. Lúc này anh Th đi mua 

thuốc lá về đứng ở cổng trụ sở Ủy ban nhân dân xã S khuyên N đi về hôm sau đến 

làm việc thì N quỳ gối và ôm chân anh Th xin trả lại xe nhưng anh Th không đồng ý 

và cúi người xuống gỡ tay của N ra khỏi chân mình. Khi anh Th đang khom người 

đứng lên thì N bực tức vì xin xe nhiều lần không trả nên lấy con dao Thái lan trong 
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lưng quần ra và cầm trên tay phải đâm liên tiếp 03 nhát từ dưới lên trúng vào vùng 

ngực và cánh tay phải của anh Th, vừa đâm N vừa nói “Không trả xe à, không trả xe 

à”. Bị đâm anh Th dùng tay đầy N ra, N cầm dao bỏ chạy về nhà thì gặp Đinh Văn H 

và Đinh X thì N kể lại sự việc đâm anh Th cho H và X nghe. Sau đó N nhờ H và X 

chở mình đến nhà anh Đinh B tại làng K, xã Đ. Tại đây khi ngồi uống rượu nhìn thấy 

tay của N bị thương nên anh Bình hỏi tại sao thì N trả lời “Em đánh nhau với Công 

an”, nhưng anh B không tin và nghĩ N nói láo nên không hỏi gì thêm, N không nói gì 

nữa mà tiếp tục uống rượu, sau đó N, H, X ngủ lại nhà anh B.  

Ngày 14/10/2018 Xa nhận được điện thoại của anh Đinh Ng (là cán bộ Công an 

huyện K) gọi Đinh Văn H và Đinh X về trụ sở xã S làm việc. Quá trình làm việc, H 

và X khai báo toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra và khai báo nơi Nguyễn Đức N đang 

trốn. Đến 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2018 Nguyễn Đức N bị Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện K bắt giữ tại thôn Suối U, xã Đ, huyện K. Tại Cơ quan điều tra N 

đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp con dao thái lan là hung khí gây 

án. 

Đối với anh Đinh Xuân Th sau khi bị N đâm được anh Trần Quốc T chở đến 

trạm y tế xã S sơ cứu, sau đó được chở đến Trung tâm y tế huyện K cấp cứu nhưng do 

vết thương  nặng nên đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu 

và điều trị. Đến ngày 23/10/2018 anh Đinh Xuân Th được xuất viện về nhà tiếp tục 

điều trị. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 05/2019/TgT ngày 

11/01/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận: Ba sẹo vết thương phần mềm 

sẹo liền 3%; tổn thương mang phổi trái đã phẫu thuật dẫn lưu màng phổi 4%. Tỷ lệ 

tổn hại cho sức khỏe do thương tích gây ra tại thời điểm giám định là 7%. Áp dụng 

phương pháp cộng lùi theo thông tư 20/2014/TT-BYT 

Tại cáo trạng số 30/CT-VKS-P2 ngày 25/4/2019, VKSND tỉnh Gia Lai đã 

truy tố bị cáo Nguyễn Đức N về tội: “Giết người” theo quy định tại điểm d, n khoản 

1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. 

2. D ễn b ến  ạ  phiên tòa 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo phạm tội “Giết người” 

- Áp dụng điểm d, n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 15 Điều 57 BLHS năm 2015, xử phạt bị cáo mức án 12 đến 13 năm tù. 

- Về dân sự: Áp dụng Điều 590 BLDS, xử buộc bị cáo bồi thường 6.630.000 

đồng tiền chi phí thuê xe cấp cứu, chi phí cho người chăm nuôi và tiền công lao 

động của người chăm sóc trong 09 ngày điều trị tại bệnh viện. Buộc bị cáo bồi 

thường tổn thất về tinh thần tương đương với 50 lần mức lương cơ sở 

     - Về vật chứng, đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 con dao thái lan, 01 chiếc áo sơ 

mi màu xanh (trang phục cảnh sát nhân dân). Buộc bị cáo phải nộp tiền án phí hình 

sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
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- Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo đồng ý với tội danh, điểm, khoản, 

Điều BLHS mà Viện kiểm sát đưa ra để đề nghị HĐXX áp dụng xét xử đối với bị 

cáo, nhưng cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo là 

người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, sinh sống ở vùng đặc biệt khó 

khăn hậu quả chết người chưa xảy ra nên đề nghị HĐXX áp dụng thêm khoản 2 

Điều 51 BLHS đối với bị cáo và xử phạt bị cáo mức án từ 11 năm 06 tháng đến 12 

năm tù. 

- Bị cáo Nguyễn Đức N thừa nhận tội như cáo trạng truy tố, không bổ sung 

gì so với ý kiến bào chữa của người bào chữa, chỉ xin HĐXX xử nhẹ về hình phạt. 

- Bị hại cho rằng mức hình phạt mà Đại diện viện kiểm sát và Người bào 

chữa đề nghị áp dụng xét xử đối với bị cáo là chưa tương xứng với hành vi của bị 

cáo. Về phần bồi thường dân sự bị hại chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí thuê xe 

cấp cứu, ngày công lao động của người chăm sóc và tiền bồi thường tổn thất tinh 

thần theo quy định của pháp luật. 

   

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Hoạt động của các cơ quan và người tiến 

hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án đã tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật tố tụng hiện hành; các tài liệu, chứng cứ thu thập được có tại hồ 

sơ vụ án là hợp pháp.  

          [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  Tại phiên toà, bị cáo khai nhận hành vi 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác như lời khai của bị hại, lời khai các nhân 

chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y…, đủ cơ sở 

khẳng định rằng: Tối ngày 13/10/2018 anh Đinh Xuân Th là cán bộ Công an huyện 

K được tăng cường phụ trách xã S, báo Công an xã tạm giữ xe của Nguyễn Đức N, 

tuy N đã đi theo về trụ sở Ủy ban nhân dân xã năn nỉ để xin lại xe nhưng không 

được giải quyết ngay. Bực tức vì xin lại xe không được nên khi gặp anh Th ở cổng 

Ủy ban xã, N đã dùng dao Thái lan đâm 02 nhát trúng vào vùng ngực và 01 nhát 

trúng vào vai phải của anh Th. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Th không 

chết. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo tội “Giết người” theo qui định tại 123 

BLHS năm 2015 là đúng người, đúng tội. 

 [3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Xét bị cáo không 

mâu thuẫn gì trước với anh Đinh Xuân Th, chỉ vì việc anh Th báo Công an xã tạm 

giữ chiếc xe không biển kiểm soát, đã được độ chế ống pô xe nổ to gây ồn ào và 

thường xuyên vi phạm giao thông trên địa bàn xã mà N dùng dao đâm nhiều nhát vào 

vùng ngực và vai của anh Th, là hành vi thể hiện rõ sự coi thường tính mạng, sức 

khỏe người khác, coi thường pháp luật của Nhà nước. Do vậy, bị cáo đã phạm vào 

tình tiết định khung tăng nặng “Giết người vì lý do công vụ của nạn nhân” và “Có 

tính chất côn đồ” quy định tại điểm d, n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015.  
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[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự 2015. 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

 [5] Về hình phạt: Việc anh Th không chết là nằm ngoài ý chí của bị cáo, 

hành vi dùng dao sắc nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng trọng yếu của cơ thể 

anh Th, có vết thương thấu ngực làm thủng phổi hậu quả anh Th tổn hại sức khỏe là 

7% cho thấy trong vụ án này bị cáo thực hiện chưa đạt về hậu quả, nhưng đã hoàn 

thành về hành vi. Do đó cần áp dụng cho bị cáo Điều 15, khoản 3 Điều 57 khi tuyên 

phạt đối với bị cáo. 

Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tính mạng của 

người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần phải xử phạt bị cáo tương xứng với tính 

chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả mà bị cáo đã gây ra. Cần thiết phải cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng 

ngừa chung cho xã hội.  

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường chi phí cứu chữa thuê xe 

cấp cứu, chi phí cho người chăm nuôi và tiền công lao động của người chăm sóc 

trong 09 ngày điều trị tại bệnh viện, tổng cộng là 19.008.000 đồng. Nhưng chi phí 

cứu chữa của bị hại đã được Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ nên bị hại không yêu cầu 

bị cáo phải bồi thường mà chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí thuê xe cấp cứu, chi 

phí cho người chăm nuôi và tiền công lao động của người chăm sóc trong 09 ngày 

điều trị tại bệnh viện, tổng cộng là 6.630.000 đồng (đã làm tròn số); anh Th yêu cầu 

bị cáo bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. 

Xét yêu cầu bồi thường chi phí thuê xe cấp cứu và tiền công lao động của 

người chăm sóc là hợp lý nên được chấp nhận. Buộc bị cáo bồi thường cho anh Th 

số tiền 6.630.000 đồng (đã làm tròn số) và tiền tổn thất tinh thần 69.500.000 đồng 

(tương đương với 50 lần mức lương cơ sở) 

 [7] Về vật chứng: Xét 01 con dao thái lan, 01 chiếc áo sơ mi màu xanh có giá 

trị nhỏ nên tịch thu tiêu hủy 

Về án phí: Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Từ các nhận định trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 

1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức N phạm tội “Giết người” 

2. Về hình phạt: 
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Áp dụng điểm d, n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1,  Điều 51; Điều 38, 

Điều 15, khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức N 

12 (mười hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/10/2018. 

3. Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng Điều 590 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường chi phí thuê 

xe cấp cứu, chi phí cho người chăm nuôi và tiền công lao động của người chăm sóc 

trong 09 ngày điều trị tại bệnh viện, tổng cộng là 6.630.000 đồng; bồi thường bù đắp 

tổn thất tinh thần là 69.500.000 đồng (tương đương với 50 lần mức lương cơ sở) cho 

anh Đinh Xuân Th;  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án 

theo Điều 357 Bộ luật dân sự 2015 quy định về trách nhiệm chậm thực hiện nghĩa 

vụ trả tiền. 

4. Về vật chứng: 

Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao thái 

lan dài 21cm; 01 chiếc áo sơ mi màu xanh (trang phục cảnh sát nhân dân) 

Các vật trên có đặc điểm ghi tại biên bản giao nhận vật chứng số 39/2019 

lập ngày 07/5/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Gia Lai. 

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Buộc bị cáo Nguyễn Đức N phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm và 3.806.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

6. Về thi hành án dân sự: 

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

7. Về quyền kháng cáo: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại, có quyền 

kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. 

 

Nơ  nhận:                                               T . HỘI Đ NG X T X     TH    

- TAND cấp cao Đà Nẵng                       TH    HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA  
- VKSND cấp cao Đà Nẵng;                   
- VKSND tỉnh Gia Lai;                           
-Công an tỉnh Gia Lai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- THA dân sự tỉnh Gia Lai; 

- Bị cáo, 
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- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VT, HSVA,THS.                                                

                                                                          Đỗ  ăn H ên 
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